
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 4124/BVLBT-VTTBYT 
V/v yêu cầu báo giá vật tư khoa  

Tai Mũi Họng 

Bình Thới, ngày 04 tháng 9 năm 2026 

 
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 
Bệnh viện Đa Khoa Lãnh Binh Thăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp vật tư cho khoa Tai Mũi Họng với nội 
dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa Khoa Lãnh Binh Thăng – 72 
đường số 5, Phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bà Trần Thụy Linh  Hà – Nhân viên Phòng Vật tư, thiết bị y tế 

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính) 

Email liên hệ: vtttbyt.bvq11@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 9 năm 2026 đến 
trước 16h30 ngày 16 tháng 9 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 
trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). 

STT 

 
Danh mục 

 
 
 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 
thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số 
lượng/khối 
lượng dự 

trù 

Số 
lượng/khối 
lượng yêu 

cầu báo giá 

Đơn 
vị 

tính 

1 
Lưỡi cắt xoang  mũi 
thẳng 4mm, dài 
11cm 

Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật 
xoang  
- Chất liệu bằng thép không gỉ 
- Đường kính khoảng 4 - 5 mm  
- Chiều dài khoảng 10 - 12 cm 
- Đầu tù , Thân thẳng  
- Mặt cắt hình răng cưa 2 bên, cắt mặt bụng, 

20 1 Cái 
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STT 

 
Danh mục 

 
 
 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 
thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số 
lượng/khối 
lượng dự 

trù 

Số 
lượng/khối 
lượng yêu 

cầu báo giá 

Đơn 
vị 

tính 

diện cắt 3 mặt  
- Có cổng gắn với dây nước, Kèm 01 dây 
nước  
- Tốc độ hoạt động tối thiểu 3500 vòng/phút 

2 
Lưỡi cắt xoang 
cong 40 độ, 4mm, 
dài 11cm 

Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật 
xoang  
- Chất liệu bằng thép không gỉ  
- Đường kính khoảng 4 - 5 mm  
- Chiều dài khoảng 10 - 12 cm 
- Đầu tù, thân cong 40 độ  
- Mặt cắt hình răng cưa 2 bên, cắt mặt bụng, 
diện cắt 3 mặt  
- Tốc độ hoạt động tối thiểu 3500 vòng/phút 
- Có cổng gắn với dây nước  
- Tiệt khuẩn 

10 1 Cái 

3 
Lưỡi cắt Amidan và 
nạo VA, cong 40 
độ, dài 11cm 

Lưỡi cắt Amidan và nạo VA, cong 40 độ, dài 
11cm, có răng cưa 
- Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa 
hoặc tương đương 

3 1 Cái 

4 
Lưỡi cắt xoang mũi 
thẳng 2.9mm, dài 
11cm 

- Lưỡi cắt xoang mũi thẳng 2,9mm, dài 
11cm, có răng cưa ở 2 mặt 
- Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa 
hoặc tương đương 

10 1 Cái 

5 
Mũi khoan tai các 
cỡ hình tròn, loại 
phá, dài 7 cm 

Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai  
- Chất liệu thép không gỉ - Đầu mũi khoan 
hình tròn có rãnh 
- Đường kính tối thiểu phải có 1, 2, 3, 4,5  
mm  
- Mũi khoan có chiều dài khoảng 50 - 80 mm 

8 1 Cái 

6 

Mũi khoan tai mài 
kim cương các cỡ 
hình tròn, loại phá, 
dài 7 cm 

Mũi khoan dùng trong phẫu thuật tai 
- Chất liệu thân bằng thép không gỉ  
- Đường kính tối thiểu phải có 1, 2, 3, 4,mm  
- Chiều dài khoảng 50 - 80 mm  
- Đầu mũi khoan hình tròn 

8 1 Cái 

7 
Lưỡi cắt thanh quản 
3.5mm 

Lưỡi cắt thanh quản 3.5mm, dài 22.5cm, 
không có răng cưa 
- Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa 
hoặc tương đương 

3 1 Cái 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 
đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại .... [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô 
tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các 
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yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù 
hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ 
tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của 
các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận 
chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và 
các thông tin liên quan khác)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VTTBYT (Hà – 01b). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

                     Lê Đức Nhã 
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